
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cấp thực hiện Loại thủ tục Cơ quan thực hiện Trạng thái

1 2.002402.000.00.00.H48 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Phòng, chống tham 

nhũng
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

2 2.002403.000.00.00.H48 Thủ tục thực hiện việc giải trình

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Phòng, chống tham 

nhũng
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

3 1.010819.000.00.00.H48

Giải quyết chế độ người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc, 

bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Người có công
Tỉnh/ Thành phố, 

Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

4 1.012427.H48
Thành lập/mở rộng cụm công 

nghiệp

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Cụm Công nghiệp Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

5 1.010815.000.00.00.H48
Công nhận và giải quyết chế độ ưu 

đãi người hoạt động cách mạng

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Người có công Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

6 1.012569.H48
Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

do cấp xã quản lý

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ do Nhà 

nước đầu tư, quản lý

Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

7 1.009444.000.00.00.H48
Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy 

nội địa

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đường thủy nội địa Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

8 2.002675.H48

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ 

sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có 

nguy cơ xảy ra tràn dầu ở mức nhỏ 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Ứng phó sự cố tràn 

dầu
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

9 1.002662.000.00.00.H48

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết của 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Quy hoạch xây 

dựng, kiến trúc
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

10 1.000669.000.00.00.H48

Đăng ký thành lập, đăng ký thay 

đổi nội dung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập cơ 

sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Bảo trợ xã hội Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

11 1.010821.000.00.00.H48

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo 

học đến trình độ đại học tại các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Người có công Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

12 1.010810.000.00.00.H48

Công nhận đối với người bị thương 

trong chiến tranh không thuộc quân 

đội, công an

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Người có công Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

13 1.006391.000.00.00.H48

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú của chủ phương 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đường thủy nội địa Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

14 1.003185.000.00.00.H48

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình (thẩm quyền của 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Gia đình Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

15
XA2.000992.000.00.00.H

48

Chứng thực chữ ký người dịch mà 

người dịch là cộng tác viên dịch 

thuật của Phòng Tư pháp

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

16 ATTPH002

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

An toàn thực phẩm 

và Dinh dưỡng
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

17 LDTLH001
Gửi thang lương, bảng lương, định 

mức lao động của doanh nghiệp

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Lao động Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

18 1.004959.000.00.00.H48
Giải quyết tranh chấp lao động tập 

thể về quyền

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Lao động Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng



19 DTNDH_003

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chuyển từ cơ quan đăng 

ký khác sang cơ quan đăng ký 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đường thủy nội địa Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

20 DTNDH_002

Đăng ký phương tiện lần đầu đối 

với phương tiện đang khai thác trên 

đường thủy nội địa

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đường thủy nội địa Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

21 1.011039.000.00.00.H48
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa 

chọn nhà thầu

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đấu thầu Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

22 DTH003

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề 

liên quan trong quá trình lựa chọn 

nhà thầu

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đấu thầu Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

23 1.006018.000.00.00.H48
Giải quyết kiến nghị trong quá 

trình lựa chọn nhà đầu tư

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đấu thầu Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

24 1.011041.000.00.00.H48
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đấu thầu Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

25 VHCSH006
Công nhận lại “Tổ dân phố văn 

hóa” và tương đương

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Văn hóa Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

26 VHCSH005
Công nhận lần đầu “Tổ dân phố 

văn hóa” và tương đương

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Văn hóa Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

27 VHCSH004

Công nhận lại “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 

“Bản văn hóa” và tương đương

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Văn hóa Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

28 2.000298.000.00.00.H48

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm quyền thành 

lập của Phòng Y tế

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Bảo trợ xã hội Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

29 1.000684.000.00.00.H48

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

có giấy phép hoạt động do Phòng 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Bảo trợ xã hội Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

30 2.000294.000.00.00.H48

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền của Phòng Y tế

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Bảo trợ xã hội Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

31 2.000599.000.00.00.H48

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

An toàn đập, hồ 

chứa thuỷ điện
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

32 2.002500.000.00.00.H48 Xử lý đơn

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Giải quyết khiếu nại Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

33 2.002412.000.00.00.H48 Giải quyết khiếu nại lần hai

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Giải quyết khiếu nại Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

34 1.010944.000.00.00.H48 Tiếp công dân

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Giải quyết khiếu nại Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

35 2.002408.000.00.00.H48 Giải quyết khiếu nại lần đầu

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Giải quyết khiếu nại Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

36 2.002395.000.00.00.H48 Giải quyết tố cáo

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Giải quyết tố cáo Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

37 TCDX002 Thủ tục xử lý đơn thư

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Giải quyết khiếu nại Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

38 LNX001

Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên 

đất rừng trồng bằng vốn tự có khi 

chuyển sang trồng cao su của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân, công 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Lâm nghiệp Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng



39 2.002594.H48
Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn 

vị học tập” cấp huyện

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân

Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

40 1.009485.000.00.00.H48 Trả lại khu vực biển

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Biển và hải đảo Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

41 1.009486.000.00.00.H48
Sửa đổi, bổ sung quyết định giao 

khu vực biển

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Biển và hải đảo Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

42 1.009484.000.00.00.H48 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Biển và hải đảo Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

43 1.009483.000.00.00.H48 Giao khu vực biển

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Biển và hải đảo Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

44 1.009482.000.00.00.H48 Công nhận khu vực biển

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Biển và hải đảo Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

45 2.001050.000.00.00.H48

Chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động 

sản

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

46 2.001052.000.00.00.H48
Chứng thực văn bản khai nhận di 

sản mà di sản là động sản

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

47
XA2.001008.000.00.00.H

48

Chứng thực chữ ký người dịch mà 

người dịch không phải là cộng tác 

viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

48 ATTPH007

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống cho các đối tượng được quy 

định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

An toàn thực phẩm 

và Dinh dưỡng
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

49 ATTPH006

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho 

các đối tượng được quy định tại 

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

An toàn thực phẩm 

và Dinh dưỡng
Cấp Xã

Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng



50 1.012780.H48

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua đấu giá, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất đối với 

cá nhân là cán bộ, công chức, viên 

chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, công chức quốc 

phòng, công nhân và viên chức 

quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, 

công nhân công an, người làm 

công tác cơ yếu và người làm công 

tác khác trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước mà chưa được giao đất ở, nhà 

ở; giáo viên, nhân viên y tế đang 

công tác tại các xã biên giới, hải 

đảo thuộc vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn, vùng có điều 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Đất đai Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

51
XA1.010829.000.00.00.H

48

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an 

táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi 

khác theo nguyện vọng của đại 

diện thân nhân hoặc người hưởng 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Người có công Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

52
XA1.010830.000.00.00.H

48

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an 

táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an 

táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo 

nguyện vọng của đại diện thân 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Người có công Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

53 1.010825.000.00.00.H48
Bổ sung tình hình thân nhân trong 

hồ sơ liệt sĩ

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Người có công Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

54 LNX002

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp 

xã đối với lâm sản chưa qua chế 

biến có nguồn gốc khai thác từ 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Lâm nghiệp Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

55 LNX003

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp 

xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, 

cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác 

từ vườn, trang trại, cây trồng phân 

tán của tổ chức; cây có nguồn gốc 

khai thác từ rừng tự nhiên, rừng 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Lâm nghiệp Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

56 KCHTX_001

Chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

đối với các tuyến đường do UBND 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Kết cấu hạ tầng Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

57 KCHTX_002

Cấp giấy phép thi công công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

đối với các tuyến đường do UBND 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Kết cấu hạ tầng Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

58 KCHTX_004

Chấp thuận và cấp phép thi công 

xây dựng biển quảng cáo tạm thời 

trong phạm vi hành lang an toàn 

đường bộ của trên các tuyến đường 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Kết cấu hạ tầng Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

59 KCHTX_003

Cấp phép thi công công trình 

đường bộ trên các tuyến đường do 

UBND cấp xã quản lý

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Kết cấu hạ tầng Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng



60 KCHTX_005

Cấp phép thi công công trình thiết 

yếu trên các tuyến đường do 

UBND cấp xã quản lý xây dựng 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Kết cấu hạ tầng Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Đóng

61
XA2.000927.000.00.00.H

48

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao 

dịch

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

62
XA2.000913.000.00.00.H

48

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

63
XA2.001035.000.00.00.H

48

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

64
XA2.001016.000.00.00.H

48

Chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

65
XA2.001019.000.00.00.H

48
Chứng thực di chúc

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

66
XA2.001406.000.00.00.H

48

Chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

67 2.001009.000.00.00.H48

Chứng thực văn bản khai nhận di 

sản mà di sản là động sản, quyền 

sửa dụng đất, nhà ở

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

68
XA2.000884.000.00.00.H

48

Chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng thực 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

69 2.000908.000.00.00.H48 Cấp bản sao từ sổ gốc

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở

70 2.000942.000.00.00.H48

Cấp bản sao có chứng thực từ bản 

chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

trực tuyến

Chứng thực Cấp Xã
Thủ tục dùng 

riêng
UBND xã Mỏ Cày Mở


